
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày       tháng      năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến

 trên địa bàn tỉnh (lĩnh vực kinh tế - xã hội) năm 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính 
phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 
8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi 
hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến;

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua khen thưởng; quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 132/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định xét, công nhận sáng kiến và các biện pháp 
thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét công nhận hiệu quả áp 
dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh năm 2025 (lĩnh vực 
kinh tế - xã hội);

Căn cứ Biên bản họp ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng xét công 
nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh năm 
2025 (lĩnh vực kinh tế - xã hội);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
962/TTr-SKH&CN ngày 11 tháng 3 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 42 sáng kiến có hiệu quả áp dụng và khả năng nhân 
rộng trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2025.

Điều 2. Cấp Giấy chứng nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng sáng 
kiến phạm vi cấp tỉnh cho các tác giả và đồng tác giả của 42 sáng kiến nêu trên 
(theo danh sách chi tiết đính kèm).



2

Điều 3. Sở Nội vụ căn cứ kết quả công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng 
nhân rộng của sáng kiến cấp tỉnh, xét khen thưởng, xét tặng các danh hiệu thi đua 
theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 2 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5; 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- VPUBND: CVP, các PCVP, 
P.KGVX, P.TH;
- Lưu: VT, KGVX (KD).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Huỳnh Minh Tuấn 



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
SÁNG KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP (LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI) NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

 
STT

Tên sáng kiến Tên tác giả /đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Mã số sáng 
kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

1 Giải pháp nâng cao chất lượng 
phục vụ người dân, doanh 
nghiệp thực hiện thủ tục hành 
chính bằng “Mô hình 03 hỗ trợ 
và 02 ưu tiên tại Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả huyện 
Châu Thành (trước đây) nay là 
Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công xã Phú Hựu”

1. Lê Minh Trung - Bí thư Đảng 
ủy – Chủ tịch HĐND xã Phú Hựu
2. Lê Minh Toàn - Chánh Văn 
phòng Đảng ủy xã Phú Hựu
3. Nguyễn Phúc Hậu - Công chức 
Văn phòng Đảng ủy xã Phú Hựu

Văn phòng Đảng 
ủy xã Phú Hựu

000.00.07.H20
-251209-0030

70,2 Đạt

2 Xây dựng phần mềm giám sát 
và cảnh báo trạng thái mẫu xét 
nghiệm theo thời gian tại Bệnh 
viện Đa khoa Sa Đéc

1. Lý Nguyễn Ngọc Hiếu - Viên 
chức Phòng Hành chính Quản trị;
2. Phạm Thị Bích Thủy - Phó 
trưởng Khoa Xét nghiệm 

Bệnh viện Đa 
khoa Sa Đéc

000.00.07.H20
-251210-0044

70,3 Đạt
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STT

Tên sáng kiến Tên tác giả /đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Mã số sáng 
kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

3 Công cụ quản lý và dự báo Sốt 
Xuất Huyết Dengue (SXHD)

1. Bùi Trung Hiếu - Trưởng Khoa 
KSBT & HIV/AIDS;
2. Đào Hoàng Phúc - Phó trưởng 
khoa KSBT & HIV/AIDS 

Trung tâm Y tế 
khu vực Hồng 
Ngự 2

000.00.07.H20
-251210-0078

70,1 Đạt

4 Giải pháp xây dựng Dashboard 
giám sát và cảnh báo thời gian 
thực hiện cận lâm sàng theo 
thời gian thực

1. Phạm Ngọc Ân - Viên chức 
Phòng Hành chính Quản trị;
2. Lê Minh Cường - Trưởng 
phòng Hành chính Quản trị. 

Bệnh viện Đa 
khoa Sa Đéc

000.00.07.H20
-251210-0048

70 Đạt

5 Giải pháp sử dụng công cụ 
Python khắc phục tạm thời lỗi 
xuất danh sách ca bệnh của 
phần mềm Thông tư 
54/2015/TT-BYT, giúp tiết 
kiệm thời gian và cải thiện chất 
lượng dữ liệu trong quản lý 
Bệnh truyền nhiễm, đáp ứng 
với công tác hoạt động phòng, 
chống bệnh

1. Phạm Thanh Phong - Viên 
chức Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật Đồng Tháp
2. Lê Thị Kim Thanh - Viên chức 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
Đồng Tháp;
3. Nguyễn Thị Thu Hương - Phó 
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật Đồng Tháp 

Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật 
Đồng Tháp

000.00.07.H20
-251210-0066

70 Đạt
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STT

Tên sáng kiến Tên tác giả /đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Mã số sáng 
kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

6 Giải pháp chuyển đổi số qua 
ứng dụng Chat GPT trong công 
tác tổng hợp phong trào thi đua 
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội phường 
Sa Đéc

1. Lê Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường 
Sa Đéc;
2. Trần Đình Tuyết Hậu - Công 
chức Uỷ ban MTTQ Việt Nam 
Phường Sa Đéc;
3. Hoàng Thị Vân - Công chức 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường 
Sa Đéc;
4. Nguyễn Lê Bích Nga - Công 
chức Uỷ ban MTTQ Việt Nam 
Phường Sa Đéc.

Uỷ ban MTTQ 
Việt Nam Phường 
Sa Đéc

000.00.07.H20
-251209-0039

70,1 Đạt

7 Hệ thống dữ liệu dùng chung 
phường Cao Lãnh

1. Hồ Huệ Thu Hằng - Phó Chủ 
tịch UBND Phường Cao Lãnh;
2. Đoàn Thị Ngọc Mai - Công 
chức Văn phòng HĐND và 
UBND Phường Cao Lãnh

Ủy ban nhân dân 
phường Cao Lãnh

000.00.07.H20
-251205-0001

70,3 Đạt

8 Cải tiến hệ thống thủy canh 
màng dinh dưỡng (NFT) nâng 
cao hiệu quả trồng cải Kale 
trong nhà màng

1. Võ Thị Kim Quyên - Giảng 
viên Trường Cao đẳng Cộng 
đồng Đồng Tháp;

Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Đồng 
Tháp

000.00.07.H20
-251210-0012

70 Đạt



4

 
STT

Tên sáng kiến Tên tác giả /đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Mã số sáng 
kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

2. Nguyễn Phước Triển - Giảng 
viên Trường Cao đẳng Cộng 
đồng Đồng Tháp.

9 Giải pháp Điều chỉnh cơ cấu 
chức danh Chánh Văn phòng 
HĐND và UBND tại 45 xã, 
phường trên địa bàn Tỉnh

Trần Trí Quang - nguyên Chủ tịch 
UBND tỉnh Đồng Tháp

UBND Tỉnh 000.00.07.H20
-251225-0002

70,6 Đạt

10 Giải pháp nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý, giám sát ngân 
hàng thông qua tự động hóa 
quy trình và dự báo rủi ro bằng 
học máy (Machine Learning)

1. Phạm Minh Tú - Giám đốc 
Ngân hàng;
2. Nguyễn Trí Nhân - Quyền 
Trưởng phòng quản lý giám sát;
3. Kim Thanh Long - Chuyên 
viên Phòng Quản lý giám sát.

Ngân hàng Nhà 
nước chi nhánh 
Khu vực 13

000.00.07.H20
-251209-0027

70,3 Đạt

11 Giải pháp chuẩn hóa quy trình 
và hệ thống minh chứng trong 
kiểm điểm, đánh giá, xếp loại 
chất lượng tập thể, cá nhân 
trong hệ thống chính trị xã 
Phương Thịnh

1. Nguyễn Thị Bích Tuyền - Bí 
thư Đảng ủy xã;
2. Nguyễn Minh Hiếu – Phó Bí 
thư thường trực Đảng ủy xã;
3. Nguyễn Minh Tường – Trưởng 
Ban xây dựng đảng.

Đảng uỷ xã 
Phương Thịnh

000.00.07.H20
-251211-0032

71,4 Đạt
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STT

Tên sáng kiến Tên tác giả /đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Mã số sáng 
kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

12 Giải pháp nhân nhanh giống 
cây Trầu bà thanh xuân 
(Philodendron bipinnatifidum) 
bằng kỹ thuật nuôi cấy mô

1. Ngô Thị Hồng Hương - Viên 
chức Trung tâm Nghiên cứu Ứng 
dụng và Dịch vụ khoa học công 
nghệ;
 2. Nguyễn Thị Tú Trinh - Viên 
chức Trung tâm Nghiên cứu Ứng 
dụng và Dịch vụ khoa học công 
nghệ

 Trung tâm 
Nghiên cứu Ứng 
dụng và Dịch vụ 
khoa học công 
nghệ, Sở Khoa 
học và Công nghệ

000.00.07.H20
-251210-0061

70 Đạt

13 Giải pháp khai ký số hàng loạt 
dữ liệu hồ sơ cán bộ công chức, 
viên chức

1. Nguyễn Tuấn Kiệt - Viên chức 
Trung Tâm Chuyển đổi số;
 2. Nguyễn Minh Đăng - Viên 
chức Trung Tâm Chuyển đổi số;
 3. Nguyễn Sơn Tùng - Viên chức 
Trung Tâm Chuyển đổi số.

Trung Tâm 
Chuyển đổi số - 
Sở Khoa học và 
Công nghệ

000.00.07.H20
-251210-0067

70,5 Đạt

14 Xây dựng Phần mềm quản lý 
thông tin khởi nghiệp, khởi 
nghiệp sáng tạo tỉnh Đồng 
Tháp

1. Phan Vinh Quang - Trưởng 
phòng Phòng Công nghệ và Đổi 
mới sáng tạo;
 2. Huỳnh Thị Kim Phượng – 
Chuyên viên Phòng Công nghệ 
và Đổi mới sáng tạo.

Phòng Công nghệ 
và Đổi mới sáng 
tạo - Sở Khoa học 
và Công nghệ

000.00.07.H20
-251210-0070

74,33 Đạt
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STT

Tên sáng kiến Tên tác giả /đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Mã số sáng 
kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

15 Giải pháp chuyển đổi số trong 
hoạt động xét công nhận hiệu 
quả, khả năng nhân rộng của 
sáng kiến qua ứng dụng “Phần 
mềm Quản lý sáng kiến”

1. Bùi Thị Liên – Phó Trưởng 
phòng Phòng Công nghệ và Đổi 
mới sáng tạo;
2. Vũ Thị Ngọc Hương - Chuyên 
viên Phòng Công nghệ và Đổi 
mới sáng tạo;
3. Đỗ Thị Xem - Chuyên viên 
Phòng Công nghệ và Đổi mới 
sáng tạo.

Phòng Công nghệ 
và Đổi mới sáng 
tạo -Sở Khoa học 
và Công nghệ

000.00.07.H20
-251210-0072

73,78 Đạt

16 Xây dựng và triển khai mô hình 
Du lịch Nha khoa tại Đồng 
Tháp - sản phẩm kết hợp y tế 
và trải nghiệm du lịch bản địa, 
góp phần phát triển kinh tế – xã 
hội vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long

1. Phạm Kim Thành - Chủ tịch 
kiêm Tổng giám đốc Công ty 
TNHH MTV Nha khoa Phương 
Thành;
2. Võ Thị Phương Ngọc - Trưởng 
ban Cố vấn chuyên môn Công ty 
TNHH MTV Nha khoa Phương 
Thành.

Phòng Khám 
Chuyên khoa 
Răng Hàm Mặt 
trực thuộc Công ty 
TNHH MTV Nha 
khoa Phương 
Thành

000.00.07.H20
-251127-0001

70,1 Đạt

17 Quy trình chiết tách tanin từ 
phụ phẩm cuống lá Sen và ứng 
dụng điều chế vật liệu giặt cho 
các sản phẩm lụa tơ Sen

1. Bùi Thị Huyền Trân - Giảng 
viên Trường Cao đẳng Y tế Đồng 
Tháp;

Trường Cao đẳng 
Y tế Đồng Tháp

000.00.07.H20
-251117-0002

74 Đạt
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STT

Tên sáng kiến Tên tác giả /đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Mã số sáng 
kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

2. Võ Thị Ngọc Minh - Giảng 
viên Trường Cao đẳng Y tế Đồng 
Tháp;

18 Mô hình Tổng đài chăm sóc 
khách hàng dịch vụ hành chính 
công tỉnh Đồng Tháp

1. Trần Văn Tấn - Giám đốc 
Trung tâm Phục vụ hành chính 
công; 
2. Nguyễn Hoàng Ân – Viên chức 
Trung tâm Phục vụ hành chính 
công.

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Đồng 
Tháp 

000.00.07.H20
-251225-0005

70 Đạt

19 Phần mềm quản lý huấn luyện, 
cấp thẻ An toàn vệ sinh lao 
động

1. Từ Thị Cẩm Tú - Trưởng 
Phòng Tổ chức hành chính quản 
trị ;
2. Nguyễn Văn Nhựt - Nhân viên 
Phòng Tổ chức hành chính quản 
trị;
3. Nguyễn Thanh Đặng – Nhân 
viên Phòng Tổ chức hành chính 
quản trị.

Công ty Cổ phần 
Cấp nước và Môi 
trường đô thị 
Đồng Tháp.

000.00.07.H20
-251118-0001

70,6 Đạt

20 Đánh giá hiệu quả giảm đau và 
cải thiện vận động của thủy 
châm lên các điểm trigger point 
trên bệnh nhân đau thần kinh 

1. Huỳnh Anh Kiệt – Giảng viên 
Trường Cao đẳng Y tế Đồng 
Tháp;

1. Trường Cao 
đẳng Y tế Đồng 
Tháp;

000.00.07.H20
-251117-0003

70 Đạt
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STT

Tên sáng kiến Tên tác giả /đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Mã số sáng 
kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

tọa tại Khoa Y học cổ truyền 
Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

2. Lê Văn Sen – Giảng viên 
Trường Cao đẳng Y tế Đồng 
Tháp;
3. Nguyễn Huỳnh Nhân – Giảng 
viên Trường Cao đẳng Y tế Đồng 
Tháp;
 4. Nguyễn Minh Thiện -Trưởng 
khoa YHCT, Bệnh viện Đa khoa 
Đồng Tháp.
5. Nguyễn Vy Thư -  viên chức 
khoa YHCT, Bệnh viện Đa khoa 
Đồng Tháp 

2. Bệnh  viện Đa 
Khoa Đồng Tháp

21 Mô hình thiết bị hàn MAG tự 
động

Trương Thanh Phong - Giảng 
viên Khoa Cơ khí - Xây dựng

Trường Cao đẳng 
Tiền Giang

000.00.07.H20
-260112-0001

70,8 Đạt

22 Áp dụng kỹ thuật đo chỉ số 
xung của động mạch tử cung 
sàng lọc tiền sản giật sớm trong 
tam cá nguyệt một tại TTYT 
Khu vực Hồng Ngự 2

 1. Lê Thị Cẩm Loan, Trưởng 
khoa CSSKSS-PS. 
2. Lý Thị Mỹ Tiên, Phó khoa  - 
Chăm sóc sức khoẻ Phụ sản 

Trung tâm Y tế 
Khu vực Hồng 
Ngự 2

000.00.07.H20
-251210-0080

70 Đạt
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STT

Tên sáng kiến Tên tác giả /đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Mã số sáng 
kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

23 Giải pháp triển khai hiệu quả 
công tác tuyên truyền phong 
trào Bình dân học vụ số thông 
qua việc xây dựng bộ nhận diện 
đặc trưng

1. Lê Hoàng Quyết - Bí thư Đoàn 
TNCSHCM Tỉnh, Chủ tịch Hội 
LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp;  
2. Huỳnh Quốc Huy - Chuyên 
viên Ban Công tác Đoàn và 
Thanh thiếu nhi Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng 
Tháp.

Đoàn TNCSHCM 
tỉnh Đồng Tháp

000.00.07.H20
-251210-0037

70 Đạt

24 Giải pháp Trạm số hóa tại 
Trung tâm Hành chính công 
Phường kết hợp Ki-ốt thông 
minh, Robot AI hỗ trợ phục vụ 
người dân khi đến thực hiện 
TTHC

1. Huỳnh Anh Điền - Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân phường Sa 
Đéc;
2. Nguyễn Đức Duy - Phó Giám 
đốc Trung tâm Hành chính công 
phường Sa Đéc;
3. Lục Gia Hùng - Viên chức 
Trung tâm Hành chính công 
phường Sa Đéc.

Ủy ban nhân dân 
phường Sa Đéc

000.00.07.H20
-251209-0037

70,5 Đạt

25 Xây dựng bộ tài liệu safety data 
sheet (SDS) kiểm soát an toàn 
hóa chất trong phòng thí 
nghiệm

Võ Nguyễn Hoàng Thơ - Viên 
chức Trung tâm Kiểm nghiệm, 
Sở Y tế Đồng Tháp

Trung tâm Kiểm 
nghiệm, Sở Y tế 
Đồng Tháp

000.00.07.H20
-251211-0026

70,1 Đạt
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STT

Tên sáng kiến Tên tác giả /đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Mã số sáng 
kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

26 Giải pháp cải tiến mô hình “7 
trong 1” đối với thủ tục xác 
định, xác định lại mức độ 
khuyết tật, cấp giấy xác nhận 
khuyết tật, thực hiện trợ cấp xã 
hội hàng tháng, thực hiện cấp 
thẻ Bảo hiểm y tế và kết hợp 
mở tài khoản chi trả cho đối 
tượng bảo trợ xã hội

1. Nguyễn Thị Kim Thoại - Chủ 
tịch UBND xã Tháp Mười;
2. Ngô Duy Phú - Phó Chủ tịch 
UBND xã Tháp Mười

UBND xã Tháp 
Mười

000.00.07.H20
-251209-0028

71,4 Đạt

27 Giải pháp nâng cao hiệu quả 
tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm 
phục vụ hành chính công

1. Nguyễn Minh Trung - Phó Chủ 
tịch UBND xã Phương Thịnh;
 2. Nguyễn Văn Linh - Công chức 
Phòng kinh tế UBND xã Phương 
Thịnh.

UBND xã Phương 
Thịnh

000.00.07.H20
-251211-0021

70,4 Đạt

28 Phần mềm đối chiếu và chuẩn 
hóa dữ liệu 79a/80a/19/20/21 
trước khi đẩy Cổng tiếp nhận 
bảo hiểm y tế

Đặng Quốc Bảo – Viên chức 
Phòng Công nghệ thông tin 

Phòng Công nghệ 
thông tin - Bệnh 
viện ĐKKV Cai 
Lậy

000.00.07.H20
-251211-0030

71,2 Đạt
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STT

Tên sáng kiến Tên tác giả /đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Mã số sáng 
kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

29 Mô hình tiếp nhận hồ sơ hành 
chính (trực tuyến và trực tiếp) 
tại ấp Phú Thọ và ấp Nhứt, góp 
phần nâng cao chất lượng phục 
vụ người dân và doanh nghiệp 
của Trung tâm Phục vụ hành 
chính công xã An Long

1. Đào Quốc Tuấn - Chủ tịch 
UBND xã An Long; 
2. Ngô Thị Hồng Phương- Quyền 
giám đốc Trung tâm phục vụ 
hành chính công xã An Long. 

Ủy ban nhân dân 
xã An Long

000.00.07.H20
-251211-0022

70 Đạt

30 Bước đầu ứng dụng  đo áp lực 
tĩnh mạch trung tâm thông qua 
siêu âm đánh giá tĩnh mạch chủ 
dưới  cho bệnh nhân sốc tại 
khoa cấp cứu hồi sức và chống 
độc tại Trung tâm y tế khu vực 
Tam Nông năm 2025

1. Võ Văn Suôl - Phó trưởng khoa 
Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh; 
2. Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng 
khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực 
và chống độc;
3. Lê Văn Trí - Viên chức Khoa 
khám bệnh. 

Trung tâm y tế 
khu vực Tam 
Nông

000.00.07.H20
-251211-0028

70,2 Đạt

31 Ứng dụng AI vào công tác 
kiểm nghiệm: Tạo Chatbot hỗ 
trợ quản lý hóa chất và tư vấn 
thông tin kiểm nghiệm

Võ Minh Thắng - Viên chức 
Trung tâm Kiểm nghiệm, Sở Y tế 
Đồng Tháp

Trung tâm Kiểm 
nghiệm, Sở Y tế 
Đồng Tháp

000.00.07.H20
-251211-0025

70,7 Đạt
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STT

Tên sáng kiến Tên tác giả /đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Mã số sáng 
kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

32 Giải pháp hỗ trợ làm Khai sinh, 
Bảo hiểm y tế, nhập hộ khẩu 
cho trẻ sơ sinh khi sản phụ đến 
sinh tại Trung tâm Y tế Khu 
vực Tân Hồng năm 2025

1. Lưu Thanh Tùng-  Giám đốc 
TTYT khu vực Tân Hồng; 
2. Đoàn Xuân Thành - Phó trưởng 
phòng TC-HC; 
3. Trần Thị Gái - Trưởng khoa 
CSSKSS và PS

Trung tâm Y tế 
Khu vực Tân 
Hồng

000.00.07.H20
-251211-0036

71,3 Đạt

33 Hiệu quả phẫu thuật nội soi 
lồng ngực trong điều trị bệnh lý 
lồng ngực tại Bệnh viện Phổi 
Đồng Tháp

1. Nguyễn Hữu Thành - Giám 
đốc Bệnh viện Phổi Đồng Tháp
2. Đinh Minh Lộc - Phó Giám đốc 
Bệnh viện Phổi Đồng Tháp
3. Huỳnh Văn Duy - Viên chức 
Khoa Lao Ngoài phổi Bệnh viện 
Phổi Đồng Tháp 

Bệnh viện Phổi 
Đồng Tháp

000.00.07.H20
-251211-0033

70,4 Đạt

34 Giải pháp Triển khai hồ sơ 
bệnh án điện tử tại các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh trên địa 
bàn tỉnh Đồng Tháp để thực 
hiện xét, đánh giá hiệu quả và 
phạm vi áp dụng của sáng kiến

1. Huỳnh Tuấn Anh - Chuyên 
viên Văn phòng Sở;
2. Nguyễn Trường Hận - Chuyên 
viên Văn phòng Sở;
3. Võ Trúc Oanh - Chuyên viên 
Văn phòng Sở.

Sở Y tế Đồng 
Tháp

000.00.07.H20
-251211-0038

70,2 Đạt
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STT

Tên sáng kiến Tên tác giả /đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Mã số sáng 
kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

35 Ứng dụng Camera nội soi mini 
trong đèn đặt nội khí quản

1. Phạm Duy Thắng -  Phó Giám 
đốc Bệnh viện; 
2. Nguyễn Phước Hậu - Trưởng 
khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi 
sức;
3. Trương Trường Giang - KTV 
Gây mê hồi sức. 

Bệnh Viện Quân 
Dân Y Đồng Tháp

000.00.07.H20
-251211-0043

70,7 Đạt

36 Giải pháp niêm yết thủ tục 
hành chính bằng mã quét (QR 
code) theo từng lĩnh vực

Nguyễn Trần Duy - Viên chức 
Trung tâm Phục vụ hành chính 
công Phường Mỹ Tho

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công Phường Mỹ 
Tho

000.00.07.H20
-251210-0069

70,3 Đạt

37 Ứng dụng Google Apps Script 
trong tự động hóa quy trình 
nhắc việc qua Email tại phòng 
Tổ chức cán bộ

1. Lê Trung Trí, Trưởng phòng 
Tổ chức cán bộ;
2. Huỳnh Trung Quốc, Viên chức 
Phòng Hành chính Quản trị;

Bệnh viện Đa 
khoa Sa Đéc

000.00.07.H20
-251210-0046

70,6 Đạt

38 Giải pháp chuyển đổi số về dữ 
liệu trên địa bàn phường Mỹ 
Ngãi thông qua ứng dụng phần 
mềm Chat GPT Google 
Gemini

Võ Phan Thành Minh - Bí thư 
Đảng ủy/ Chủ tịch HĐND 
phường Mỹ Ngãi

Đảng uỷ/HĐND 
phường Mỹ Ngãi

000.00.07.H20
-251203-0001

71,8 Đạt
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STT

Tên sáng kiến Tên tác giả /đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Mã số sáng 
kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

39 Mô hình một cửa lưu động số 
trong giải quyết thủ tục hành 
chính lĩnh vực đất đai tại các ấp 
trên địa bàn xã Ba Sao

Trương Huyền Trang - Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân xã Ba Sao

UBND Xã Ba Sao 000.00.07.H20
-251208-0002

72 Đạt

40 Nâng cao chuyển đổi số cho 
đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí 
xã hội trong việc thanh toán 
không dùng tiền mặt đạt tỉ lệ 
100 % trên địa bàn xã Ba Sao

1. Lê Ngọc Khắc Minh -Trưởng 
phòng Văn hoá- Xã hội;
 2. Nguyễn Hồng Kim Ngân - 
Công chức Phòng Văn hoá - Xã 
hội 

UBND xã Ba Sao 000.00.07.H20
-251208-0005

70 Đạt

41 Giải pháp giảm “Thời gian 
vàng” trong xử trí bệnh nhân 
đột quỵ tại khoa Cấp cứu, 
Trung tâm Y tế khu vực Thanh 
Bình

1. Đỗ Thị Vân Em, Bác sĩ Khoa 
Hồi sức cấp cứu; 
2. Lê Thanh Hùng, Bác sĩ Điều trị 
Khoa Hồi sức cấp cứu;

Trung tâm Y tế 
khu vực Thanh 
Bình

000.00.07.H20
-251211-0015

72,4 Đạt

42 Các giải pháp chỉ đạo, điều 
hành đột phá, quyết liệt trong 
lĩnh vực tài chính nhằm thực 
hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: 
vừa ổn định bộ máy, vừa vượt 
thu ngân sách trong bối cảnh 
sáp nhập tỉnh năm 2025

Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch 
UBND Tỉnh

UBND Tỉnh 000.00.07.H20
-251225-0003

70 Đạt
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